
PHIẾU ÔN TẬP TỔNG HỢP: PHÉP NHÂN & CHIA 2, 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phép nhân thích hợp với bức tranh là:

A. 5 x 3 = 15 B. 3 x 2 = 6 C. 2 x 5 = 10 D. 3 + 5 = 8

Câu 2: Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 8, tích là:
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16

Câu 3: Số bị chia là 15, số chia là 5, thương là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 4: Số? 2  x 4  = ?  : 5

A. 30 B. 35 C. 40 D. 45

Câu 5: Mẹ mua 2 túi cam, mỗi túi 5 quả. Vậy mẹ đã mua tất cả số quả cam là:
A. 2 x 5 = 10 B. 5 x 2 = 10 C. 5 + 2 = 7 D. 5 - 2 = 3

Câu 6: Tìm x, biết x : 5 = 7:
A. 12 B. 35 C. 25 D. 40

Câu 7: Mỗi xe máy có 2 bánh. Hỏi 9 xe máy có bao nhiêu bánh xe?
A. 11 bánh B. 18 bánh C. 16 bánh D. 20 bánh

Câu 8: Phép tính nào có kết quả nhỏ nhất:
A. 5 x 2 B. 18 : 2 C. 2 x 3 D. 35 : 5

Câu 10: Kết quả phép tính 5 x 8 + 10 là:
A. 40 B. 45 C. 50 D. 55

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Tính nhẩm

2 x 4 = ...... 5 x 7 = ...... 16 : 2 = ...... 25 : 5 = ......

2 x 9 = ...... 5 x 3 = ...... 18 : 2 = ...... 45 : 5 = ......

2 x 6 = ...... 5 x 8 = ...... 20 : 2 = ...... 50 : 5 = ......



Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống

2 x [....] = 12 5 x [....] = 30 [....] : 2 = 8 [....] : 5 = 4

2 x [....] = 18 5 x [....] = 45 [....] : 2 = 7 [....] : 5 = 9

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2 x 8 + 14 = ........................... b) 35 : 5 - 3 = .............................

Bài 4: Mẹ Hà cắt đầy 4 thúng cỏ tươi, mỗi thúng có 5kg cỏ. Hỏi mẹ Hà cắt được bao nhiêu ki-lô-
gam cỏ?
Bài giải: .......................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 5: Một con dê ăn hết 2kg cỏ mỗi ngày. Với số cỏ mẹ Hà vừa cắt được ở Bài 4, đủ cho bao nhiêu
con dê ăn trong một ngày?
Bài giải: .......................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 6: Cô giáo có 50 quyển vở thưởng cho 5 bạn học sinh xuất sắc. Hỏi mỗi bạn nhận được bao
nhiêu quyển vở?
Bài giải: .......................................................................................................

Bài 7: Mỗi lọ hoa có 5 bông hoa. Hỏi 6 lọ hoa như thế có tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài giải: .......................................................................................................

Bài 8: Có 10 lít dầu chia đều vào các can, mỗi can chứa 2 lít. Hỏi chia được bao nhiêu can dầu?
Bài giải: .......................................................................................................

Bài 9: Điền số thích hợp vào sơ đồ sau:

10  ─── (: 2) ───▶     ─── (x 5) ───▶   

Bài 10: Một đoạn dây dài 20cm được cắt thành 2 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu
xăng-ti-mét?
Bài giải: .......................................................................................................

.........................................................................................................................


